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CHI TẢO HAI ROI - CERATIUM SCHRANK, 1793 TRONG  
VỊNH NHA TRANG 

 
Mã Thị Thanh Ngân1, Nguyễn Ngọc Lâm2, Nguyễn Chí Thời2 

1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Tp. Hồ Chí Minh 
2Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt. Kết quả phân tích các mẫu vật thu thập hàng tháng trong năm 2008-
2009 ở 5 trạm trong vịnh Nha Trang và ở 1 trạm liên tục (24 giờ tại) 
cửa sông Cửa Bé vào tháng 6 năm 2011 đã ghi nhận được 31 loài tảo 
thuộc chi Ceratium Schrank, 1793. Biến động ngày đêm của chi tảo Hai 
roi Ceratium cả về thành phần loài và mật độ tế bào tại cửa sông Cửa 
Bé cho thấy có xu thế giảm ở pha triều xuống và tăng dần ở pha triều 
lên, cao nhất đạt 34 và 45 tế bào /lít vào đỉnh cao triều ở tầng đáy và 
tầng mặt và thấp nhất đạt 15 và 7 tế bào/lít ở tầng mặt và tầng đáy lúc 
triều thấp; trong khi đó số lượng loài tảo Ceratium ở pha triều lên cao 
gấp 2-2,5 lần so với pha triều xuống. Các muối dinh dưỡng bao gồm 
nitrate, nitrite và phosphate có chung xu thế tăng dần từ pha triều cao và 
cực đại ở pha triều thấp. 

 Từ khóa: Ceratium, Thành phần loài, Mật độ tế bào, Muối dinh dưỡng, 
Vịnh Nha Trang. 
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Abstract. Ceratium species diversity and density were analysed from samples 
collected monthly in 2008-2009 at 5 stations in Nha Trang Bay, and at 1 
anchored station at Cua Be estuary (24 hours with 2-hour sampling 
intervals) in June 2011. Thirty-one species of Ceratium were identified. 
At the estuarine station, cell density and species composition decreased 
at low tide and increased during high tide, reaching to 35 and 45 cells l-1 
at high tide in the surface and bottom layers, respectively. The lowest 
densities of 15 and 7 cells l-1 were recorded in surface and bottom 
layers at low tide. Number of species in high tide was 2-2.5 fold higher 
than that in low tide. In contrast with cell density and species number, 
nutrient concentrations such as nitrate, nitrite and phosphate were 
higher at low tide. 

 Key words: Ceratium, Species composition, Cell density, Nutrients, 
Nha Trang Bay. 
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I. GIỚI THIỆU 

Các loài Ceratium thường là một trong các thành phần khá phổ biến trong vật mẫu 
thực vật phù du. Chúng được ghi nhận dễ dàng bởi kích thước lớn với phần vỏ 
cellulose dày, có từ 2-3 sừng phát triển mạnh. Gomez (2005) đã ghi nhận có 63 
loài Ceratium sống ở biển. Sự đa dạng loài cao được tìm thấy trong các đại dương 
nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhưng việc xác định loài thường không dễ dàng bởi sự 
biến đổi hình thái của chúng (Lopez 1966, Sournia 1967, Dowidar 1983; Taylor 
1976, Huisman 1989). Graham và Bronikovsky (1944) đã cung cấp các dẫn liệu 
về hình thái và các bản vẽ minh họa 57 loài Ceratium trong vùng Thái Bình 
Dương và Bắc Đại Tây Dương. Chaghtai & Saifullah (1988) đã báo cáo có 51 loài 
được tìm thấy trong biển Bắc Ả-rập. Gần đây, McDermott and Raine (2006) đã 
mô tả và minh họa 28 loài trong thủy vực Ireland. 

 Ở Việt Nam, từ năm 1963, Hoàng Quốc Trương đã xác định có 39 loài và 6 
dạng trong vịnh Nha Trang. Sau đó Shirota (1966) đã công bố có 30 loài trong các 
thủy vực miền Nam Việt Nam (từ Huế cho đến Kiên Giang). Nhiều công trình sau 
này chỉ đưa ra một danh mục thành phần loài, không có mô tả và hình ảnh nào của 
loài (ví dụ như Boonyapiwat 2000, Đoàn Như Hải và Nguyễn Ngọc Lâm 2008, 
Nguyễn Ngọc Lâm và cs. 2008a & b), ngoại trừ công trình của Tôn Thất Pháp và 
cs. (2009) đã mô tả và chụp ảnh 13 loài Ceratium ở phá Tam Giang – Cầu Hai 
(Thừa Thiên – Huế). 

 Gần đây, Gomez và cs. (2010) lại tách các loài Ceratium sống ở biển thành 
chi mới Neoceratium với loài chuẩn là Neoceratium (=Ceratium) furca, như vậy 
có 76 loài thuộc chi Ceratiuum đón nhận tên chi mới. Cơ sở của sự phân chia giữa 
2 nhóm loài sống ở biển và sống ở nước ngọt khá rõ ràng, dựa trên các phân tích 
về hình thái học đã chỉ ra rằng có sự khác nhau về số lượng tấm rãnh ngang, ở các 
loài nước ngọt có 6 tấm, trong khi các loài sống ở biển thường chỉ có 5 tấm. Cạnh 
đó các phân tích DNA cũng đã hỗ trợ đến quan điểm tách chi của Gomez và cs. 
(2010). Sự tách và hình thành chi mới đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng 
khoa học, đặc biệt là Calado & Huisman (2011) cho rằng tên chi mới Neoceratium 
là không hợp lệ nếu chiếu theo điều 52.1 của danh pháp Quốc tế về Thực vật học - 
ICBN (Mc Neill và cs. 2006). Calado & Huisman (2011) hoàn toàn đồng ý với 
các kết luận về phân loại học của Gomez et al. (2010), các loài sống ở biển nên 
được tách ra và tên đúng nhất cho chi này phải là Tripos mà Bory đã tạo ra vào 
năm 1823. Trong phạm vi bài báo này danh pháp Ceratium Schrank 1793 vẫn 
được sử dụng trong khi chờ đợi sự thống nhất của các nhà hệ thống học. 

  
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Địa điểm và thời gian thu mẫu 

Chúng tôi đã phân tích các mẫu vật thu thập tại 5 trạm tương đương với một mặt 
cắt từ ven bờ (cửa sông Cái – Nha Trang) ra vịnh Nha Trang theo sơ đồ trạm của 
dự án “Biến đổi khí hậu và hệ sinh thái vùng cửa sông Nha Trang” (CLIMEEViet) 
và có bổ sung các mẫu vật thu tại trạm cố định ngày đêm, tại cửa sông Bé vào 
ngày 16 tháng 6 năm 2011 (Hình 1), với tần suất thu mẫu cách nhau 2 giờ. 
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Hình 1. Sơ đồ vị trí thu thập vật mẫu trạm trong vịnh Nha Trang: - Trạm thu mẫu 
của dự án CLIMEEViet (vòng tròn đen); - Trạm thu mẫu liên tục 24 giờ, cách 2 
giờ thu một lần (hình tam giác đen). 

2. Phương pháp thu mẫu 

2.1. Định tính: Mẫu được thu thập bằng cách kéo lưới theo chiều thẳng đứng từ 
tầng đáy lên tầng mặt, đường kính mắt lưới của lưới thu mẫu là 20 µm; đường 
kính miệng lưới là 30 cm, chiều dài lưới là 70 cm. 

2.2. Định lượng: Mẫu nước được thu bằng chai thu mẫu Niskin ở tầng mặt và tầng 
đáy. Thể tích mỗi mẫu thu là 1.000 ml.  

 Sử dụng lugol để cố định mẫu vật định tính định lượng.  

2.3. Các yếu tố môi trường: Mẫu nước để phân tích các muối dinh dưỡng như 
nitrat, phosphat, nitric, amôn, và silic được thu bằng chai thu mẫu Niskin. 500 ml 
nước biển được bảo quản lạnh trong chai nhựa 0,5 lít trong suốt thời gian vận 
chuyển về phòng thí nghiệm. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi chỉ khảo sát 
sự thay đổi của các muối dinh dưỡng tại trạm cố định 24 giờ. 

 Các thông số môi trường như nhiệt độ, độ mặn, ánh sáng và pH được đo 
bằng máy đo đa yếu tố CTD Sea-Bird SBE19plus.  

3. Phương pháp xử lý và phân tích mẫu vật 

Các mẫu định tính được phân loại các loài theo phương pháp quan sát và so sánh 
hình thái dưới kính hiển vi, sử dụng các tài liệu định loại chủ yếu của Graham & 
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Bronikovsky (1944), Hoàng Quốc Trương (1963), Taylor (1976), Chaghtai và 
Saifullah (1988), McDermott và Raine (2006) và Okolodkov (2010). 

 Mẫu định lượng được lắng qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn 48 giờ trong các 
ống đong hình trụ, loại bỏ phần nước trên, giữ lại phần mẫu với thể tích 5 – 10ml. 
Đếm số lượng tế bào bằng buồng đếm Sedgewick Rafter Cell có thể tích 1ml. 

 Sử dụng kính hiển vi nghiên cứu DMLP và kính hiển vi đảo ngược DMIL 
(Leica, Germany) kèm thiết bị huỳnh quang được sử dụng để quan sát hình thái 
cũng như đếm tế bào. Chụp ảnh tế bào Ceratium bằng máy chụp ảnh kỹ thuật số 
DP 71 (OLYMPUS, Nhật Bản). 

 Mẫu nước để phân tích các muối dinh dưỡng được phân tích tại Phòng thí 
nghiệm Thủy địa hóa – Viện Hải dương học Nha Trang. 

4. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu 

Số liệu CTD và các kết quả phân tích dinh dưỡng cũng như các điều kiện khác 
được xử lý trong phần mềm Excel. 

 

III. KẾT QUẢ 

1. Các điều kiện môi trường tại trạm liên tục 

1.1. Chế độ triều 

Chế độ triều trong vịnh Nha Trang là nhật triều, mỗi ngày có một lần triều lên cao 
nhất và một lần triều xuống thấp nhất. Chênh lệch giữa 2 lần triều cao nhất (180 
cm) và thấp nhất (50 cm) trong thời gian thu thập vật mẫu là 130 cm (Hình 2). 
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Hình 2. Biến thiên nhiệt độ và độ mặn của nước theo chiều cao mực nước. 
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1.2. Nhiệt độ 

Biến đổi nhiệt  trong 24 giờ ở tầng mặt và tầng đáy tại trạm liên tục được giới 
thiệu trong hình 2 , nhiệt độ tầng mặt trung bình là 29,71oC ± 0,72 cao hơn nhiệt 
độ trung bình ở  tầng đáy 27,92oC  ± 0,68. Theo chu kỳ triều, nhiệt độ tầng mặt có 
xu thế cao ở pha triều thấp, trong khi ở tầng đáy có xu thế  không rõ ràng dường 
như hơi cao ở pha triều lên (Hình 2). 

1.3. Độ mặn 

Độ mặn tương đối ổn định và cao ở tầng đáy, trung bình đạt 33,57  ± 0.07‰, 
trong khi đó ở tầng mặt, độ mặn trung bình đạt giá trị 32,56 ± 0.71‰. Độ mặn 
tầng mặt thấp hơn ở pha triều thấp và gần như không khác nhiều với độ mặn ở pha 
triều lên (Hình 2) 

1.4. Các muối dinh dưỡng 

Hàm lượng các muối dinh dưỡng tại trạm liên tục Cửa Bé trong suốt 24 giờ thể 
hiện theo chu kỳ triều rõ rệt, có xu thế tăng dần từ đỉnh triều cao đến giai đoạn 
triều xuống thấp (Hình 3).  Muối PO4 thể hiện rõ nét trái ngược với các pha triều, 
hàm lượng cao nhất  rơi vào đỉnh triều thấp với giá trị 22,3 µg/L, trung bình tại 
trạm là 14,56 ± 4,00 µg/L. Hàm lượng NO3 có dao động không lớn thấp nhất từ 
30 µg/L, cao nhất 34 µg/L và trung bình là 31,42 ± 1,24 µg/L. Hàm lượng NH3 
cũng có giá trị cao nhất ở đỉnh triều thấp, tuy vậy dao động của muối này không 
rõ ràng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Biến đổi muối dinh dưỡng tại trạm liên tục 24 giờ. Các mũi tên liên tục  
là thời điểm đỉnh triều cao nhất; các mũi tên gián đoạn là thời kỳ triều đang 
xuống; và đầu mũi tên chỉ định đỉnh triều thấp nhất. 
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2. Thành phần loài 

2.1. Số lượng loài giữa các trạm 

Tổng cộng 31 loài Ceratium được xác định. Các trạm có số lượng loài cao nhất là 
hai trạm 1B và 11A với 26 loài, các trạm ven bờ như trạm 9 và trạm 12 với 22 và 
23 loài tương ứng; trong khi đó trạm 10A có số loài thấp nhất với 19 loài  
(Bảng 1).  

Bảng 1. Phân bố thành phần loài Ceratium giữa các trạm trong vịnh Nha Trang. 
Các số 5, 6, …9: là tháng trong năm 2011. 

 TT  Tên loài Trạm 
1B 9 10A 11A 12 

1 Ceratium arietinum  - 7   -  9  6-7 
2 C . azoricum  9  -  6  - 6,  
3 C . belone  6 6  8  -  9 
4 C . bigelowii 5-6, 8 9  -  -  6, 
5 C . breve 5  -  6, 8  - 6, 9 
6 C . candelabrum 9  6, 9  9 5-6, 9  - 
7 C . carriense 6,   8, 6,  6, 9  8, 
8 C . contortum 5, 8-9 6, 9   6, 8-9 5, 6 
9 C . declinatum 5, 9 6, 5, 8-9 5, 5,-6, 8-9 

10 C . dens  -  -  -  9  - 
11 C . extensum 5-7, 9 6, 7 5, 5, 6, 7 5-8 
12 C . furca 5-9 5-7, 9 5-7, 9 5-7, 9 5-7, 9 
13 C . fusus 5-7, 9 5-9 5-9 5-9 5-9 
14 C . gibberum 5-9 5-6, 9 5, 9 5-7 5-9 
15 C . hexacanthum 6,   -  - 5-6  - 
16 C . horridum 5-6, 8-9 6- 9  8, 9 5, 9 6-9 
17 C . kofoidii 6-9 6, 8, 9 5-6, 8, 9 5-9 6-9 
18 C . longirostrum 8, 9 8, 9  9  9  6, 7, 9 
19 C . longissimum  -  -  -  9  - 
20 C . lunula  6, 9  -  9 5, 9  - 
21 C . macroceros 5- 9 6-9 5- 8 5- 9 5, 7-9 
22 C . massiliense 5- 9 6-9 5- 9 5- 9  6-9 
23 C . minutum  - 6, 9   - 6,  6,  
24 C . pentagonum 5-6, 9 8-9  - 5-6, 8-9 8- 9 
25 C . praelongum 5,  -  -  -  - 
26 C . ranipes 5-6  -  -  6, 9  - 
27 C . schroeteri  9  -  -  -  - 
28 C . teres 5, 9 6, 9  - 5-6, 8 5-6, 9 
29 C . trichoceros 5- 9 5- 9 5-9 5- 9 5-9 
30 C . tripos 5- 9 6-9 5- 9 5- 9 5- 9 
31 C . vultur  8 6 5  7  8 

Số lượng loài 26 22 19 26 23 
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2.2. Biến đổi số lượng loài tại trạm liên tục 24 giờ 

Số lượng loài ở đỉnh triều lên cao gấp từ 2 cho đến 2,5 lần lúc triều xuống thấp 
nhất, xu thế chung cho cả 2 tầng mặt và đáy. Có sự khác nhau về số lượng loài 
giữa 2 tầng nước mặt và tầng đáy cũng như sự khác nhau theo pha triều cao và 
triều thấp (Hình 4). Số lượng loài ở tầng mặt cao hơn tầng đáy khi triều bắt đầu 
lên (Hình 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Biến đổi số lượng loài và mật độ tế bào trong suốt 24 giờ thu mẫu. Các 
mũi tên liên tục là thời điểm đỉnh triều cao nhất; các mũi tên gián đoạn là thời kỳ 
triều đang xuống; và đầu mũi tên chỉ định đỉnh triều thấp nhất 

2.2. Mật độ tế bào Ceratium tại trạm liên tục 24 giờ 

Mật độ tế bào Ceratium đạt đỉnh cao vào thời điểm triều cao nhất hay bắt đầu 
chấm dứt pha triều cao, mật độ tối đa 45TB/l, và thấp hơn 6,5 lần ở đỉnh pha triều 
thấp, đạt 7 TB/l (Hình 4). Nhìn chung mật độ tế bào có xu thế tăng dần từ pha 
triều thấp đến pha triều cao. 

 

IV. THẢO LUẬN 

Trạm cố định thu mẫu liên tục tại ngay cửa vùng cửa sông Bé có độ sâu khoảng 8 
mét lúc triều cao nhất. Nhiệt độ và độ mặn giữa 2 tầng mặt và đáy có sự biến đổi 
không rõ rệt ở pha triều lên, điều này có thể do hoạt động xáo trộn mạnh của 2 
khối nước vùng biển khơi và nước lợ vùng cửa sông tạo nên sự đồng nhất hơn của 
khối nước. Ở pha triều xuống, khối nước có mật độ cao (độ mặn cao) ở tầng đáy 
hấp thu nhiệt mạnh hơn làm cho sự chênh lệch về nhiệt độ đến hơn 2oC. Các quan 
sát và đo đạc của chúng tôi phù hợp với các lý thuyết mô tả vùng cửa sông của 
Pinet (2006) và Segar (2007). 
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Vörösmarty và Loder (1994), khi nghiên cứu sự biến đổi của dinh dưỡng ở vùng 
cửa sông cho rằng muối dinh dưỡng như ammonium, phosphate, nitrate có hàm 
lượng thấp khi triều cao hơn là khi triều thấp. Các quan sát của Motani và cs. 
(1998) tại trạm liên tục trong 24 giờ  cũng cho rằng các muối dinh dưỡng gia tăng 
khi triều thấp. Xu thế biến đổi hàm lượng các muối dinh dưỡng theo thời gian 
trong nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nhận định của các tác giả. Hàm lượng 
muối dinh dưỡng cao trong giai đoạn triều thấp có lẽ là do các vật chất từ sông đổ 
ra, trong đó các hoạt động bao gồm nông nghiệp – thủy sản, dịch vụ du lịch và 
mật độ dân cư sống ven biển cửa sông đóng vai trò quan trọng. 

 Các loài Ceratium thường thích nghi với biên độ rộng của độ mặn, C. furca 
là loài phổ biến, phân bố từ vùng ven bờ cửa sông cho đến vùng biển khơi của 
thủy vực Việt Nam (Nguyen-Ngoc và cs. 2012); nhưng hiếm có công trình nào 
nghiên cứu chi tiết về sinh thái học các loài này ở Việt Nam. Số lượng loài 
Ceratium ở pha triều lên cao gấp 2-2,5 lần so với pha triều xuống có thể giải thích 
các loài được mang vào vùng cửa sông có nguồn gốc từ biển có độ mặn  
cao > 34 ‰; điều này cũng được tìm thấy khi triều xuống, lượng nước nhạt hơn ở 
trên bề mặt và lớp nước mặn bên dưới với số lượng loài cũng cao hơn tầng mặt. 

 Các yếu tố dòng chảy, ánh sáng, và các cơ chế dinh dưỡng của chi tảo 
Ceratium cần được nghiên cứu sâu hơn, vì ngoài khả năng quang dưỡng, chúng 
còn có khả năng bắt mồi. Nhiều nghiên cứu khác đã chứng minh Ceratium còn 
thay đổi hình thái khá mạnh mẽ theo chu kỳ ngày đêm cũng như chu kỳ mùa 
Hamlaoui và cs. 1998; Gligora và cs. 2003; Baek và cs. 2011. 

Lời cảm ơn:Tác giả Mã Thị Thanh Ngân nhận được sự tài trợ của đề tài 
NCCB.106.13.35.09 (Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam) 
để hoàn thành chuyến khảo sát bổ sung). Dự án CLIMEEViet (P2-08-Vie) đã 
cung cấp vật mẫu và số liệu để hoàn thành luận văn cao học. Công trình này là 
một phần nội dung của luận văn cao học chuyên ngành sinh thái học tại Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Tp. Hồ Chí Minh. Các tác giả cũng cảm ơn các viên 
chức của phòng Thủy địa hóa đã dành sự ưu tiên cho phân tích hàm lượng các 
muối dinh dưỡng. 
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